	Phụ lục VII

	BẢNG TỔNG HỢP CÂN ĐỐI VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2021 PHÂN CẤP 
ĐỐI VỚI UBND CẤP HUYỆN CẤP QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ 

	(Kèm theo Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 29 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai)


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	ĐVT: Triệu đồng

	STT
	Tên đơn vị
	Phân bổ nguồn vốn đầu tư công cấp huyện năm 2021

	
	
	Tổng số
	Nguồn vốn ngân sách tập trung
	bổ sung có mục tiêu nguồn NSTT
	Nguồn vốn xổ số kiến thiết
	Bổ sung có mục tiêu nguồn XSKT
	Nguồn hỗ trợ XHH
	Nguồn vốn thu tiền sử dụng đất

	
	
	
	
	
	
	
	Nguồn XSKT
	Nguồn kết dư
	

	1
	2
	3=4+5+6+7
+8+9+10
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	 
	Tổng số
	3.378.784
	1.298.000
	63.877
	648.000
	73.000
	94.815
	1.092
	1.200.000

	1
	Thành phố Biên Hòa
	630.819
	171.834
	 
	85.785
	 
	 
	 
	373.200

	2
	Thành phố Long Khánh
	215.209
	107.049
	 
	53.442
	 
	3.718
	 
	51.000

	3
	Huyện Nhơn Trạch
	307.388
	103.180
	 
	51.510
	10.000
	352
	146
	142.200

	4
	Huyện Long Thành
	458.270
	104.767
	 
	52.303
	 
	 
	 
	301.200

	5
	Huyện Trảng Bom
	354.891
	103.180
	8.000
	51.511
	15.000
	20.000
	 
	157.200

	6
	Huyện Cẩm Mỹ
	231.727
	108.140
	5.400
	53.987
	28.000
	20.000
	 
	16.200

	7
	Huyện Xuân Lộc
	200.049
	119.134
	 
	59.475
	 
	1.640
	 
	19.800

	8
	Huyện Tân Phú
	293.563
	135.932
	50.000
	67.861
	10.000
	17.770
	 
	12.000

	9
	Huyện Định Quán
	251.012
	128.074
	 
	63.938
	 
	20.000
	 
	39.000

	10
	Huyện Thống Nhất
	191.794
	102.188
	 
	51.015
	 
	9.445
	946
	28.200

	11
	Huyện Vĩnh Cửu
	244.062
	114.522
	477
	57.173
	10.000
	1.890
	 
	60.000


